	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A


Họ và tên:……………………………

Lớp:  5A...
	        Thứ  ….. ngày  … tháng 12 năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn : Lịch sử & Địa lý - Lớp 5

                        (Thời gian: 35 phút)       


	       Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	



I. TRẮC NGHIỆM (7,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1.  (0,5 điểm) Việt Nam nằm ở khu vực nào?
	A. Đông Nam Á, thuộc châu Á.
	B. Tây Nam Á, thuộc châu Á.

	C. Nam Á, thuộc châu Á.
	D. Đông Á, thuộc châu Á.


Câu 2. (0,5 điểm) Trên đất liền, Việt Nam không có chung đường biên giới với:
A. Trung Quốc

B. Thái Lan


C. Lào

D.Cam-pu-chia

Câu 3. (0,5 điểm) Ảnh hưởng của vị trị địa lí đối với tự nhiên ở nước ta là:

A. Thiên nhiên mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa. 
B. Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới.
C. Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. Thiên nhiên mang tính chất ôn đới gió mùa.
Câu 4. (0,5 điểm) Quốc kì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc điểm gì?

A. Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

B. Hình chữ nhật, chiều rộng bằng một phần ba chiều dại, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

C. Hình vuông, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

D. Hình vuông, nền đỏ, ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh và hình bó lúa.

Câu 5. (0,5 điểm)  Biểu tượng nào “không” xuất hiện trên Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Ngôi sao vàng năm cánh.


C. Mặt trời lớn nằm ở chính giữa.

B. Bánh xe răng.



D. Bông lúa. 

Câu 6. (0,5 điểm) Vì sao dưới thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Do giai cấp quý tộc nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc tước mất quyền lợi.

B. Do căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của các triều đại phong kiến phương Bắc.

C. Do các triều đại phong kiến phương Bắc bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến. 

D. Do các triều đại phong kiến phương Bắc nối tiếp nhau đô hộ nước ta.
Câu 7. (0,5 điểm) Cuộc khởi nghãi nào đã kết thúc thời kì Bắc thuộc, mở ra thời kì độ lập, tự chủ lâu dài của dân tộc?

A. Khởi nghĩa Bà Triệu



B. Khởi nghĩa Bạch Đằng

C. Khởi Nghĩa Mai Thúc Loan


D. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

Câu 8. (1 điểm) Những ý nào dưới đây nói về hội nghị Diên Hồng?

A. Hội nghị diễn ra đầu năm 1285, kinh đô Thăng Long

B. Hội nghị có sự góp mặt của các quan đại thần, các thanh niên yêu nước

C. Hội nghị diễn ra tại Bắc Ninh

D. Muôn người như một đồng thanh hô “Đánh” quân Mông - Nguyên.

Câu 9. (2 điểm)  Nối tên sự kiện với mốc thời gian thích hợp:

	Mốc lịch sử
	
	Sự kiện lịch sử

	Thế kỉ VII TCN
	
	Phùng Hưng

	Năm 766 - 779
	
	Chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng

	Năm 938
	
	Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long

	Năm 1010
	
	Nhà nước Văn Lang ra đời


Câu 10. (1 điểm) Điền từ hoặc số vào ô trống:
Việt Nam có (1) …… tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, (2)……… thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố (3)……………… là thủ đô của Việt Nam.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (2,5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nhân dịp Tết Nguyên Đán, gia đình bạn An dự định đi du lịch xuyên Việt từ Bắc vào Nam bằng tàu hỏa. Xuất phát từ ga Hà Nội, điểm đến cuối cùng của gia đình An là ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).
a) Theo kế hoạch trên, gia đình bạn An sẽ đi từ thủ đô đến một thành phố trực thuộc Trung ương khác. Em hãy kể tên ít nhất 2 thành phố trực thuộc Trung ương khác mà đoàn tàu có thể đi ngang qua trong hành trình này (tính theo địa danh hành chính mới từ 01/7/2025).
.............................................................................................................................................
b) Khi đến các quảng trường lớn hoặc cơ quan nhà nước ở những thành phố này vào lúc 6 giờ sáng, An thường thấy mọi người đứng nghiêm trang hướng về cột cờ. Đó là nghi lễ gì? Theo em, học sinh cần có thái độ như thế nào khi bài Quốc ca vang lên?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu 2. (0,5 điểm) Em hãy kể lại câu chuyện về một nhân vật tiêu biểu trong cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	D
	0,5

	7
	C
	0,5

	8
	A-D
	1

	9
	Mốc lịch sử

Sự kiện lịch sử

TK VII TCN


Phùng Hưng
Năm 766 - 779


Chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng
Năm 938


 Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long
Năm 1010

Nhà nước Văn Lang ra đời

	2

	10
	34 – 6 – Hà Nội
	1

	11
	a) Học sinh kể tên được ít nhất 2 trong số các thành phố trực thuộc Trung ương nằm trên trục Bắc - Nam mà đường sắt đi qua: Huế, Đà Nẵng. (Ngoài ra có thể đi qua Hải Phòng nếu tính lộ trình rẽ nhánh, nhưng trục thẳng chính là Huế và Đà Nẵng).

b) Nghi lễ: Đó là nghi lễ Chào cờ.

- Thái độ của học sinh: Khi Quốc ca vang lên, học sinh cần đứng trang nghiêm, mắt hướng về Quốc kì (hoặc nhìn thẳng), không nói chuyện hay đùa nghịch, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
	1
1

	12
	Kể được câu chuyện về một nhân vật tiêu biểu trong cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc. (0,5 đ)
	0,5


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
